
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI

Lớp Buổi Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV Thứ sáu

1 HĐTN Thủy Tiếng Việt Thủy Tiếng Việt Thủy Tiếng Việt Thủy Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Thủy Tiếng Việt Thủy Tiếng Việt Thủy Tiếng Việt Thủy Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Thủy Tiếng Anh Hương Toán Thủy Tiếng Anh Hương Mĩ thuật

4 Toán Thủy Toán Thủy HĐTN Thủy Âm nhạc Huyền HĐTN

5 TANN

1

2 Tiếng Việt Thủy TNXH H.Ngọc Tiếng Việt Thủy TNXH H.Ngọc

3 T.Việt (BS) Thủy GDTC H.Ngọc T.Việt (BS) Thủy GDTC H.Ngọc

4 Đọc thư viện Thủy Đạo đức H.Ngọc Toán (BS) Thủy Toán (BS) Thủy

5

1 HĐTN Liên Tiếng Việt Liên Tiếng Việt Liên Toán Liên Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Liên Tiếng Việt Liên Tiếng Việt Liên GDTC H.Ngọc Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Liên Toán Liên Tiếng Anh Hương Tiếng Việt Liên HĐTN

4 Toán Liên HĐTN Liên TNXH H.Ngọc Tiếng Việt Liên Mĩ thuật

5 TANN

1

2 T.Việt (BS) Liên Tiếng Việt Liên TNXH H.Ngọc Âm nhạc Huyền

3 Toán (BS) Liên T.Việt (BS) Liên GDTC H.Ngọc Tiếng Anh Hương

4 Đọc thư viện Liên Toán (BS) Liên Đạo đức H.Ngọc Tiếng Việt Liên
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5

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI

Lớp Buổi Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV Thứ sáu

1 HĐTN Hà Mĩ thuật Hương Tiếng Việt Hà GDTC H.Ngọc Tiếng Việt

2 Tiếng Anh Hương Tiếng Việt Hà Tiếng Việt Hà Tiếng Việt Hà Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Hà Tiếng Việt Hà TNXH H.Ngọc Tiếng Việt Hà Toán

4 Tiếng Việt Hà HĐTN Hà Toán Hà Toán Hà HĐTN

5 TANN

1

2 TNXH H.Ngọc Tiếng Anh Hương Tiếng Việt Hà Tiếng Việt Hà

3 GDTC H.Ngọc Âm nhạc Huyền T.Việt (BS) Hà Toán (BS) Hà

4 Đạo đức H.Ngọc T.Việt (BS) Hà Toán (BS) Hà Đọc thư viện Hà

5

1 HĐTN Luyến Tiếng Việt Luyến GDTC Thúy Âm nhạc Huyền Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Luyến Tiếng Việt Luyến TNXH Thúy Đạo đức Thúy Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Luyến Mĩ thuật Hương Tiếng Việt Luyến Tiếng Việt Luyến Toán

4 Toán Luyến Toán Luyến Tiếng Việt Luyến Tiếng Việt Luyến HĐTN

TANN

1

2 HĐTN Luyến Tiếng Việt Luyến Tiếng Anh Hương TNXH Thúy

3 T.Việt (BS) Luyến Toán (BS) Luyến Tiếng Việt Luyến GDTC Thúy

Đọc thư viện Luyến T.Việt (BS) Luyến Toán (BS) Luyến Tiếng Anh Hương

1 HĐTN Cẩm Tiếng Việt Cẩm Tiếng Việt Cẩm Tiếng Việt Cẩm Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Cẩm Tiếng Việt Cẩm Tiếng Việt Cẩm Tiếng Việt Cẩm Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Cẩm Toán Cẩm Mĩ thuật Hương GDTC Thúy Toán

4 Toán Cẩm Tiếng Anh Hương Đạo đức Thúy TNXH Thúy HĐTN

5 TANN

1

2 Tiếng Việt Cẩm Âm nhạc Huyền TNXH Thúy Tiếng Việt Cẩm
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3 Toán (BS) Cẩm Tiếng Anh Hương HĐTN Thúy T.Việt (BS) Cẩm

4 T.Việt (BS) Cẩm GDTC Thúy Đọc thư viện Thúy Toán (BS) Thúy

5

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI

Lớp Buổi Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV Thứ sáu

1 HĐTN L.Hằng Tiếng Việt L.Hằng Tiếng Việt L.Hằng Tiếng Việt L.Hằng Tiếng Việt

2 Tiếng Việt L.Hằng Tiếng Việt L.Hằng Tiếng Việt L.Hằng Tiếng Việt L.Hằng Tiếng Việt

3 Tiếng Việt L.Hằng HĐTN L.Hằng Đạo đức Thúy Âm nhạc Huyền Toán

4 Toán L.Hằng Mĩ thuật Hương
Tiếng Anh

Hương Toán L.Hằng HĐTN

5 TANN

1

2 TNXH Thúy TNXH Thúy Tiếng Việt L.Hằng Tiếng Việt L.Hằng

3 GDTC Thúy GDTC Thúy Toán (BS) L.Hằng T.Việt (BS) L.Hằng

4
T.Việt (BS)

L.Hằng
Tiếng Anh

Hương Đọc thư viện L.Hằng Toán (BS) L.Hằng

5

1 HĐTN Đ.Mai Tiếng Việt Đ.Mai Tiếng Anh Hương Tiếng Việt Đ.Mai Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Đ.Mai Tiếng Việt Đ.Mai Tiếng Việt Đ.Mai Tiếng Việt Đ.Mai Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Đ.Mai Toán Đ.Mai Tiếng Việt Đ.Mai GDTC Vân Anh Toán

4 Toán Đ.Mai TNXH Phương
HĐTN

Đ.Mai TNXH Phương HĐTN

5 TANN

1

2
Đạo đức

Vân Anh Tiếng Việt Đ.Mai Tiếng Việt Đ.Mai
Tiếng Anh

Hương

SHCM

SHCM

SHCM
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3 GDTC Vân Anh
T.Việt (BS)

Đ.Mai
T.Việt (BS)

Đ.Mai Mĩ thuật Hương

4 Toán (BS) Đ.Mai Toán (BS) Đ.Mai Đọc thư viện Đ.Mai Âm nhạc
Huyền

5

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI

Lớp Buổi Tiết Thứ hai GV Thứ ba GV Thứ tư GV Thứ năm GV Thứ sáu

1 HĐTN Quyên GDTC Vân Anh Tiếng Việt Quyên Toán Quyên Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Quyên TNXH Phương Tiếng Việt Quyên Âm nhạc Huyền Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Quyên Tiếng Việt Quyên Toán Quyên Tiếng Việt Quyên Toán

4 Tiếng Anh Hương Tiếng Việt Quyên Mĩ thuật Hương Tiếng Việt Quyên HĐTN

5 TANN

1
2 Tiếng Việt Quyên Đạo đức Vân Anh HĐTN Quyên Tiếng Việt Quyên

3 T.Việt (BS) Quyên TNXH Phương Tiếng Anh Hương T.Việt (BS) Quyên

4 Toán (BS) Quyên GDTC Vân Anh Đọc thư viện Quyên Toán (BS) Quyên

5
1 HĐTN Diệp Tiếng Anh Hương Tiếng Việt Diệp Tiếng Anh Hương Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Diệp Mĩ thuật Hương Tiếng Việt Diệp GDTC Vân Anh Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Diệp Tiếng Việt Diệp Toán Diệp Tiếng Việt Diệp Toán

4 Toán Diệp Tiếng Việt Diệp HĐTN Diệp Tiếng Việt Diệp HĐTN

5 TANN

1
2 T.Việt (BS) Diệp Tiếng Việt Diệp Tiếng Việt Diệp Đạo đức Vân Anh

3 Toán (BS) Diệp Đọc thư viện Diệp T.Việt (BS) Diệp TNXH Vân Anh

4 TNXH Vân Anh Âm nhạc Huyền Toán (BS) Diệp GDTC Vân Anh

5
1 HĐTN Phượng HĐTN Phượng Toán Đ.Hương GDTC Phượng Toán

2 Tiếng Việt Phượng Tiếng Anh Hương TNXH Đ.Hương Tiếng Anh Hương Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Phượng Tiếng Việt Phượng Tiếng Việt Phượng Tiếng Việt Phượng Tiếng Việt

4 Toán Đ.Hương Tiếng Việt Phượng Tiếng Việt Phượng Tiếng Việt Phượng HĐTN

5 TANN

1
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2 Tiếng Việt Phượng Đạo đức Phượng Tiếng Việt Phượng Mĩ thuật Hương

3 T.Việt (BS) Phượng GDTC Phượng T.Việt (BS) Phượng Âm nhạc Huyền

4 Toán (BS) Đ.Hương TNXH Đ.Hương Toán (BS) Đ.Hương Đọc thư viện Đ.Hương

5

1A10

CHIỀU SHCM



GV Môn SL Môn SL

Thủy Thủy Tiếng Việt 12 T. Việt (BS) 2

Thủy Toán 3 Toán  ( BS) 2

Hương HĐTN 3 Tiếng Anh 2

Thủy

TNXH 2 Đọc thư viện 1

GDTC 2

Mĩ thuật 1 TANN 1

Âm nhạc 1

Đạo đức 1

Liên Liên

Liên Tổng 25 8 33

Liên

Hương

1A8 TNXH Phương

1A7 TNXH Phương
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GV

Hà Hà

Hà
Hà

Hà

Luyến

Luyến

Luyến

Luyến

Luyến

Cẩm

Cẩm Cẩm CẨM DẠY TIN
Cẩm Sáng thứ 4 tiết 3, 4

Cẩm
Chiều thứ 4 tiết 2
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GV

L.Hằng Lê Hằng

L.Hằng

L.Hằng

L.Hằng

Đ.Mai Đỗ Mai

Đ.Mai

Đ.Mai

Đ.Mai
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GV

Quyên

Quyên Quyên

Quyên

Quyên

Diệp

Diệp Diệp

Diệp

Diệp

Đ.Hương

Phượng

Phượng

Phượng
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI

GV Buổi Tiết Thứ hai Lớp Thứ ba Lớp Thứ tư Lớp Thứ năm Lớp Thứ sáu

1 GDTC 1A4

2 TNXH 1A4 Đạo đức 1A4

3 Đạo đức 1A6 GDTC 1A5

4 Đạo đức 1A5 TNXH 1A5

5
1
2 TNXH 1A6 TNXH 1A6 TNXH 1A5 TNXH 1A4

3 GDTC 1A6 GDTC 1A6 HĐTN 1A5 GDTC 1A4

4 GDTC 1A5 Đọc thư 1A5 Toán ( BS) 1A5

5

GV Buổi Tiết Thứ hai Lớp Thứ ba Lớp Thứ tư Lớp Thứ năm Lớp Thứ sáu
1 GDTC 1A3

2 GDTC 1A2

3 TNXH 1A3

4 TNXH 1A2

5
1
2 TNXH 1A3 TNXH 1A1 TNXH 1A2 TNXH 1A1

3 GDTC 1A3 GDTC 1A1 GDTC 1A2 GDTC 1A1

4 Đạo đức 1A3 Đạo đức 1A1 Đạo đức 1A2

5

GV Buổi Tiết Thứ hai Lớp Thứ ba Lớp Thứ tư Lớp Thứ năm Lớp Thứ sáu
1 GDTC 1A8

2 TNXH 1A8 GDTC 1A9

3 GDTC 1A7

4 TNXH 1A7 TNXH 1A7

5
1
2 TNXH 1A9 Đạo đức 1A8 Đạo đức 1A9

3 Đạo đức 1A7 TNXH 1A8 TNXH 1A9

4 GDTC 1A7 GDTC 1A8 GDTC 1A9

5
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          Thực hiện từ 08/9/2025

Thanh 

Thúy

SÁNG 

CHIỀU

CHIỀU

Hồng 

Ngọc

SÁNG 

Vân 

Anh

SÁNG 

CHIỀU



Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ: Chiều thứ sáu tuần 2, tuần 4 hàng tháng.



Lớp GV Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 1A9 1A7 1A9

2 1A3 1A10 1A10

3 1A1 1A2 1A1

4 1A8 1A5 1A6

5
1 1A3 1A4 1A7

2 1A5 1A8 1A2

3 1A6 1A4

4
5

Lớp
GV Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 1A3 1A10 1A10

2 1A9 1A10

3 1A4 1A5 1A1

4 1A10 1A6 1A8 1A2

5
1 1A10

2 1A7

3 1A10 1A10 1A10 1A10

4
5

Lớp
GV Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 1A4

2 1A8

3 1A6

4 1A1

5
1 1A5 1A2

2 1A9 1A10

3 1A3 1A7

4
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Âm nhạc

CHIỀU

Huyền 

SÁNG 

SÁNG 

CHIỀU

Hương

Tiếng Anh

Hương

SÁNG 

Mĩ thuật

CHIỀU



5

Âm nhạc

CHIỀU


